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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

1. Các nước Đông Nam Á

Biểu phí cá nhân: USD/EUR

	Số ngày/chuyến đi
	Chương trình A

20,000
	Chương trình B

30,000
	Chương trình C

50,000
	Chương trình D

70,000
	Chương trình E

100,000

	Cho tới 5 ngày
	5
	6
	7
	8
	11

	Cho tới 8 ngày
	7
	8
	9
	10
	13

	Cho tới 15 ngày
	11
	12
	14
	16
	22

	Cho tới 24 ngày
	17
	18
	20
	23
	31

	Cho tới 31 ngày
	22
	23
	25
	29
	36

	Cho tới 45 ngày
	26
	29
	33
	40
	51

	Cho tới 60 ngày
	30
	38
	41
	50
	65

	Cho tới 90 ngày
	39
	50
	57
	69
	93

	Cho tới 120 ngày
	47
	63
	73
	89
	120

	Cho tới 150 ngày
	55
	75
	89
	110
	148

	Cho tới 180 ngày
	63
	88
	105
	129
	176


2. Các nước Châu  Á (loại trừ Nhật Bản, Úc và New Zealand)
Biểu phí cá nhân: USD/EUR

	Số ngày/chuyến đi
	Chương trình A

20,000
	Chương trình B

30,000
	Chương trình C

50,000
	Chương trình D

70,000
	Chương trình E

100,000

	Cho tới 5 ngày
	6
	7
	8
	10
	14

	Cho tới 8 ngày
	8
	9
	10
	13
	17

	Cho tới 15 ngày
	13
	14
	16
	19
	29

	Cho tới 24 ngày
	19
	20
	24
	31
	42

	Cho tới 31 ngày
	23
	25
	27
	36
	46

	Cho tới 45 ngày
	27
	31
	36
	50
	65

	Cho tới 60 ngày
	31
	39
	43
	64
	83

	Cho tới 90 ngày
	40
	52
	58
	86
	119

	Cho tới 120 ngày
	48
	64
	75
	110
	120

	Cho tới 150 ngày
	56
	76
	89
	135
	154

	Cho tới 180 ngày
	64
	88
	105
	158
	191


3.  Toàn cầu
Biểu phí cá nhân: USD/EUR

	Số ngày/chuyến đi
	Chương trình A

20,000
	Chương trình B

30,000
	Chương trình C

50,000
	Chương trình D

70,000
	Chương trình E

100,000

	Cho tới 5 ngày
	7
	8
	9
	11
	15

	Cho tới 8 ngày
	10
	11
	12
	14
	19

	Cho tới 15 ngày
	15
	16
	19
	22
	35

	Cho tới 24 ngày
	20
	22
	26
	34
	48

	Cho tới 31 ngày
	25
	27
	31
	45
	57

	Cho tới 45 ngày
	31
	35
	40
	58
	77

	Cho tới 60 ngày
	37
	44
	50
	72
	97

	Cho tới 90 ngày
	50
	61
	70
	100
	110

	Cho tới 120 ngày
	62
	77
	90
	128
	141

	Cho tới 150 ngày
	74
	93
	110
	156
	181

	Cho tới 180 ngày
	86
	108
	130
	184
	221


Ghi chú: 

· Biểu phí gia đình: Gấp đôi biểu phí cá nhân (Biểu phí gia đình áp dụng cho gia đình gồm vợ, chồng và một người con hợp pháp)

· Đối tượng trên 70 tuổi: Phí cá nhân* 150%
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